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1 English 
 

Special Ward/Metropolitan Inhabitant’s Tax 
 

Municipalities, such as the Tokyo metropolitan area and its special wards, provide a wide range of services 

that are closely related to daily life so that residents can live prosperous and healthy lives. 

Special ward/metropolitan inhabitant’s tax is used for the services of the Tokyo metropolitan area and its 

special wards, so the taxes should be shared by as many residents as possible. These taxes are like 

membership fees that one must pay as a citizen. 
 

Imposition of Special Ward/Metropolitan Inhabitant’s Tax 
 

Special ward/metropolitan inhabitant’s tax is calculated based on the previous year's income and levied 

from June. There are four due dates: end of June, end of August, end of October, and end of January of the 

next year. For details on the tax amount, please refer to the tax statement.  

If no payment is made until after the due date, a delinquent charge will be added. The amount of the 

delinquent charge increases until you pay the total tax principal, and you must pay the amount calculated 

as of the actual payment date.  
 

Procedures for Tax Payment 
 

You can pay at nearby convenience stores with your tax payment coupon. 

* After one month from the designated time limit on the coupon, you cannot pay at convenience stores. 

* The receipt cannot be reissued, so please store it carefully. 
 

Procedures for Those Who Go Overseas (Notification of a Tax Agent) 
 

"Tax agent" means a person that completes all procedures for tax payment (including receiving documents, 

paying the tax, and receiving tax refunds) on behalf of the taxpayer. 

If you have difficulties paying the tax (including receiving documents and paying the tax) because you will 

be overseas, you must notify the Koto City Office Taxation Division of your tax agent before leaving the city.  
 

Contact Information 
 

For inquiries on the tax determination or a tax agent 
 

Koto City Office Taxation Division  Tel: 03-3647-9111 (main number) 

Email: kazei@city.koto.lg.jp 
 

For consultations on tax payments 
 

If you have any trouble paying the tax by the due date, please consult the Tax Collection Division by the 

date. 

Koto City Office Tax Collection Division Tel: 03-3647-9111 (main number) 

Email: noufu-soudan@city.koto.lg.jp 
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2 中文 
 

关于特别区民税和都民税 
 

东京都、特别区等地方政府为了让居民过上丰富健康的生活而在日常生活中开展各种我们熟悉的工作。特别

区民税·都民税是由居民分摊东京都和特别区工作所需费用的一种税金。就好比居民生活所必须支付的会费。  
 

关于特别区民税和都民税的征税 
 

特别区民税和都民税按照上年收入计算并从 6 月起征税。缴纳期限为 6 月末、8 月末、10 月末、下年 1 月末

共 4 次。税额等详情见征税明细书。超过缴纳期限将加收滞纳金。滞纳金金额将增加，直到税款付清。请缴

纳截至缴费当日的金额。  
 

关于缴纳方法 
 

请带上您的缴纳书，到附近的便利店等进行缴纳。 

※超出记载期限 1 个月后，将不能在便利店等进行缴纳。 

※收据不能重开，请妥善保管。 
 

关于出境时的居民税手续(纳税管理员申报) 
 

纳税管理员是指代替纳税义务人办理纳税相关所有手续(收取文件、纳税和收取退还费等)的人。 

由于出境等原因而影响办理纳税等手续时(无法收取文件和纳税时)，需要在迁出前至江东区役所征税课进行

纳税管理员申报。 
 

垂询 
 

关于征税内容和纳税管理人 
 

江东区课税课 TEL：03-3647-9111(总机) MAIL：kazei@city.koto.lg.jp 
 

关于缴纳垂询 
 

如有不能按期缴纳的情况，请您在缴费期限内向纳税课垂询。 

江东区纳税课 TEL：03-3647-9111(总机) MAIL：noufu-soudan@city.koto.lg.jp 
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3 한국 
 

특별구민세·도민세에 대해 
 

도쿄도, 특별구 등 지방자치단체는 주민이 풍요롭고 건강하게 생활할 수 있도록 일상생활과 밀접한 

업무를 광범위하게 실시하고 있습니다. 특별구민세·도민세는 도쿄도와 특별구의 업무에 필요한 비용을 

주민이 함께 분담하는 성격의 세금입니다. 말하자면 주민으로서 살아가기 위해 지불해야 하는 회비와 

같은 것입니다. 

 

특별구민세·도민세의 과세에 대해 
 

특별구민세·도민세는 전년도 소득을 바탕으로 계산해 6월부터 과세됩니다. 납부기한은 6월 말, 

8월 말, 10월 말, 이듬해 1월 말로 총 4회입니다. 세액 등에 대한 자세한 내용은 과세명세서를 

참조해 주십시오. 납부기한이 지나면 연체금이 가산됩니다. 연체금액은 본세를 완납할 때까지 

증가되며, 납부일 시점의 금액을 납부해야 합니다. 

 

납부 방법에 대해 
 

납부서를 가지고 가면 가까운 편의점 등에서 납부하실 수 있습니다. 

※기재된 기한으로부터 1 개월이 지나면 편의점 등에서 납부할 수 없게 됩니다. 

※영수증서는 재발행되지 않으므로 잘 보관해 주십시오. 

 

해외로 출국할 경우의 주민세 절차에 대해 (납세관리인의 신고） 
 

납세관리인이란 납세의무자를 대신해 납세에 관한 일체의 절차(서류 수령, 납세 및 환급금 수령 등)를 

밟는 자를 말합니다. 

해외로 출국하는 등의 이유로 납세 등에 지장이 있을 경우(서류 수령이나 납세가 불가능해질 

경우)에는 전출하시기 전에 고토구청 과세과로 납세관리인을 신고해야 합니다. 

 

문의 
 

과세 내용, 납세관리인에 대해 
 

고토구 과세과 TEL: 03-3647-9111(대대표) MAIL: kazei@city.koto.lg.jp 

 

납부 상담에 대해 
 

납부기한까지 납부할 수 없는 사정이 있을 경우에는 납부기한 내에 납세과와 상담해 주십시오. 

고토구 납세과 TEL: 03-3647-9111(대대표) MAIL: noufu-soudan@city.koto.lg.jp 
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4 Tiếng Việt 
 

Về thuế cư trú quận đặc biệt và thuế cư trú đô thị 
 

Chính quyền địa phương như thành phố Tokyo, quận đặc biệt, v.v... đang thực hiện các công việc gần gũi 

với cuộc sống thường ngày trên phạm vi rộng, để cư dân có thể có được cuộc sống phong phú và lành 

mạnh. Thuế cư trú quận đặc biệt và thuế cư trú đô thị là khoản tiền thuế có tính chất là cư dân cùng nhau 

chia sẻ các chi phí cần thiết cho công việc ở thành phố Tokyo và quận đặc biệt. Có thể nói tiền thuế này 

giống như khoản hội phí mà cư dân phải trả để sinh sống. 
 

Về cách tính thuế cư trú quận đặc biệt và thuế cư trú đô thị 
 

Thuế cư trú quận đặc biệt và thuế cư trú đô thị được tính thuế từ tháng 6, dựa trên thu nhập của năm trước. 

Thời hạn nộp thuế là 4 lần: cuối tháng 6, cuối tháng 8, cuối tháng 10 và cuối tháng 1 năm sau. Vui lòng 

tham khảo bảng chi tiết về thuế để biết thêm chi tiết về tiền thuế, v.v... Phí quá hạn sẽ được cộng thêm vào 

khi quá thời hạn nộp thuế. Phí quá hạn sẽ tăng lên cho đến khi thuế được nộp đầy đủ, bạn sẽ phải đóng 

khoản phí này vào ngày nộp thuế. 
 

Phương thức nộp thuế 
 

Bạn có thể nộp thuế ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, v.v... khi có mang theo giấy báo thuế. 

* Khi quá 1 tháng kể từ thời hạn được ghi, bạn sẽ không thể nộp thuế ở các cửa hàng tiện lợi, v.v... 

* Chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn, vì vậy vui lòng bảo quản hóa đơn cẩn thận. 
 

Thủ tục nộp thuế cư trú trong trường hợp bạn đã xuất cảnh ra nước ngoài 
(kê khai thuế với người quản lý thuế) 

 

Đại lý thuế là bên đại diện cho người có nghĩa vụ nộp thuế để thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến 

việc nộp thuế (tiếp nhận giấy tờ, nộp thuế và tiền hoàn thuế, v.v...). 

Nếu bạn gặp trở ngại trong việc nộp thuế, v.v... (trường hợp không thể nhận giấy tờ và nộp thuế) do xuất 

cảnh ra nước ngoài, v.v.., bạn cần thông báo về đại lý thuế với Ban nộp thuế thuộc văn phòng quận Koto 

trước khi bạn được xuất cảnh. 
 

Liên hệ 
 

Về nội dung thuế và quản lý nộp thuế 
 

Ban nộp thuế quận Koto TEL: 03-3647-9111 (Tổng đài) MAIL: kazei@city.koto.lg.jp 
 

Về tư vấn nộp thuế 
 

Khi có những trường hợp không thể thực hiện nộp thuế trước hạn, vui lòng liên hệ với Ban nộp thuế trước 

thời hạn nộp. 

Ban nộp thuế quận Koto TEL: 03-3647-9111 (Tổng đài) MAIL: noufu-soudan@city.koto.lg.jp 
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5 नेपाली 
 

हिशेष वडा िाहिन्दा कर・म ानगरपाहलका करको िारेमा 
 

टोकियो लगायत अरू किशेष िडािा स्थानीय सरिारले बाकसन्दाहरूिो कििनस्तर स्वश्थ सँग कबताउन किकबिोपािजनमा 

प्रत्यक्ष असर पाने िायजहरू धैरे रूपमा सँचालन गररदै आइरहेिा छ ौं ।कबशेष गरर िडा बाकसन्दा िर・ महानगरपाकलिा 

िर चाकह टोकियो लगायत अरू किशेष िडािो िामिो लाकग आिश्यि खचजिो कबभािन  मा सहयोग गने िर हो। 

अिो अथजमा भने्न हो भने्न हो भने उकचत बसोबास गनजिो लाकग कतनैपने सदस्य शुल्क िसै्त हो। 

 

हिशेष  वडा िाहिन्दा कर・म ानगरपाहलका करको  करिारेमा 
 

कबशेष िडा बाकसन्दा िर・ महानगरपाकलिा िरिो  िर गत बषजिो आयमा आधाररत भएर िुन मकहनाबाट िर 

कनधाजरण गररन्छ। भुक्तानी गने अिकध िुनिो अन्तिम, अगस्तिो अन्तिम, अक्टोबर िो अन्तिम, अिो बषजिो िनिरी 

अन्तिम गरी ४ पल्ट छ। िर रिमिो किसृ्तत कििरणिो लाकग सँगै राखेिो िर कििरणमा हेनुजहोला। भुक्तानी गने 

अिकध िाटेमा भएमा किलाई गरेिो िररिाना शुल्क पकन िोकडने छ। िररिाना शुल्क रिम यो िर पूणज भुक्तानी 

नहुन्िेल सम्म बढै्ढ िाने र भुक्तानी गररने कदनसम्मिो कहसाब गरी िुल रिम भुक्तानी गनज लगाउछ। 

 

भुक्तानी गने हिहि िारेमा 
 

तँपाइज सँग भएिो भुक्तानी कबल कलएर नकिििा िन्तन्भनी स्टोर लगायतहरूमा भुक्तानी गनज सकु्नहुन्छ। 

* उले्लन्तखत गरेर तोकिएिो कसमाअिकधबाट १मकहना क्रश भएमा िन्तन्भनी स्टोर लगायतहरूमा भुक्तानी गनज सकु्नहुन्न। 

* रकसद पूणज हस्तानतरण गनज नसकिने भएिोले ध्यान कदनुहोस्। 

 

हिदेशमा जाने िेलामा रेहिडेन्ट कर हिने प्रहकयाको िारेमा (करदािाको िूचना) 
 

िरदाता भन्नाले िर भुक्तानी कतने ब्यन्तक्तिो रूपमा िर भुक्तानीिो सन्दभजमा सबै प्रकिया (िागिात प्रान्ति, िर 

भुक्तानी र रिम किताज प्रान्ति आकद ) गने ब्यन्तक्तलाइज िनाउँछ। 

कबदेशमा िाने िारण भएिाहरूले िर भुक्तानी लगायतिो िायजमा अप्ठ्यारा भएिो अिस्था(िागिात प्रान्ति, िर 

भुक्तानी गनज नसिेिो बेला)मा टर ान्सिर गररनु अगाकड िोउटोउ िडा िायाजलय िर भुक्तानी कबभागमा िरदाताले 

सूचना कदनु आिश्यि छ। 

 

िम्पकक  ठेगाना 
 

िर कबिरण र िर भुक्तानी प्रबन्धििो बारेमा 
 

एटोिु िर किभाग  िोन न：03-3647-9111( कबशेष प्रकतकनकध) मेल：kazei@city.koto.lg.jp 

 

भुक्तानी परामशज बारेमा 
 

क्तानी अिकध कभत्र कतनज नसिेिो िेकह कबशेष अिस्था भएमा भुक्तानी म्याद कभत्र िर  कबभागमा सम्पिज  गनुजहोस्। 

एटोिु िर किभाग  िोन न：03-3647-9111( कबशेष प्रकतकनकध) मेल：noufu-soudan@city.koto.lg.jp 
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6 ह िंदी 
 

हवशेष वाडक और टोक्यो टैक्स के हवषय में 
 

टोक्यो और िाडज िैसी स्थानीय सरिारें  अपने के्षत्र िे कनिाकसयोौं िे समृद्ध और स्वस्थ िीिन िे कलए िई तरह िे िायज िरती हैं 

िो कनिाकसयोौं िे दैकनि िीिन से िुड़े होते हैं। किशेष िाडज टैक्स / टोक्यो टैक्स एि ऐसा िर है किसमें टोक्यो और किशेष िाडज िे 

िायों िे कलए आिश्यि खचज िो कनिासी सरिार िे साथ साझा िरते हैं। यह टैक्स एि सदस्यता शुल्क िी तरह है किसे आपिो 

एि कनिासी िे रूप में टोक्यो और िाडज में रहने िे कलए भुगतान िरना अकनिायज होता है।  

 

हवशेष वाडक टैक्स और टोक्यो टैक्स के हवषय में 
 

किशेष िाडज टैक्स और टोक्यो टैक्स िी गणना कपछले िषज िी आय िे आधार पर िी िाती है और इसे िून मॉस से लागू किया 

िाता है। इसिे भुगतान िी अौंकतम कतकथ िून अौंत, अगस्त अौंत, अकू्टबर अौंत और अगले िषज िे िनिरी अौंत में होती है। टैक्स 

कििरण पत्र िे द्वारा टैक्स राकश िो मालूम किया िा सिता है। िृपया ध्यान दें  कि कनयत कतकथ िे बाद अकतदेय शुल्क िोड़ा 

िाएगा। िब ति टैक्स िा पूरी तरह से भुगतान नही ौं किया िाता है, तब ति बिाया राकश बढ़ती िाएगी, और आपिो भुगतान 

कतकथ ति िी बिाया राकश िा भी भुगतान िरना होगा।  

 

भुगिान हवहि के िारे में कुछ जानकारी 
 

आप भुगतान पत्र िो अपने साथ सुकिधा स्टोर ले िािर िहाौं पर टैक्स िा भुगतान िर सिते हैं। 

* िृपया ध्यान रखें कि कनयत कतकथ से एि महीना बीत िाने िे बाद आप सुकिधा स्टोर आकद पर भुगतान नही ौं िर पाएँगे। 

* िृपया ध्यान दें  कि रसीद िो किर से िारी नही ौं किया िा सिता है, इसकलए उसे सौंभाल िे रखें। 

 

जापान छोड़ने की स्थिहि में रेजीडेन्स टैक्स भुगिान की प्रहिया (टैक्स भुगिान प्रहिहनहि) 
 

टैक्स भुगतान प्रकतकनकध िह व्यन्तक्त है िो िरदाता िी िगह पर टैक्स भुगतान से सौंबौंकधत सभी प्रकक्रयाएौं   (िैसे दस्तािेिोौं िी 

प्रान्ति, टैक्स भुगतान या धनिापसी िी प्रान्ति आकद) िरता है।  

यकद िापान छोड़ने िी ििह से आपिो टैक्स भुगतान में परेशानी हो रही है (दस्तािेज़ प्राि िरने में असुकिधा या टैक्स िा 

भुगतान िरने में असुकिधा), तो िाने से पहले आपिो टैक्स प्रकतकनकध कनयुक्त िरिे िोतो िॉडज िायाजलय िे टैक्स भुगतान अनुभाग 

में दिज िरना होगा। 

 

पूछिाछ 
 

िराधान कििरण और टैक्स भुगतान प्रबौंधि िे किषय में: 
 

िोतो िाडज िराधान अनुभाग  TEL: 03-3647-9111 (मुख्य प्रकतकनकध)  मेल: kazei@city.koto.lg.jp 

 

भुगतान परामशज िे किषय में: 
 

यकद किसी िारण आप कनयत तारीख ति भुगतान िरने में असमथज हैं, तो िृपया भुगतान िी कनयत कतकथ ति टैक्स 

भुगतान अनुभाग से सौंपिज  िरें । 

िोतो िाडज टैक्स भुगतान अनुभाग TEL: 03-3647-9111 (मुख्य प्रकतकनकध) मेल: noufu-soudan@city.koto.lg.jp 
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7 မြန်ြာ 

 

အထ ူးနယမ်မြခွန် (သ ု ို့ြဟတု)် မြ  ြို့ မြအခွန်နငှို့ြ်တသ်ကမ်ြ ူး 

 

တှိိုက ှိျိုမြေှိျိုြို့တတ ော်အထ ူးနယော်တဖြေအစရ ှိသဖြင ော် တေသခအံြ  ြို့အစညော်ူးြေ  ူးသညော် တနထှိိုငော်သ ြေ  ူး 

ကကယော်ဝက နော်ူးြေ စ  တနထှိိုငော်နှိိုငော်တ ူးအတ ကော် တန  စဉ်လ တနြေှုတ ငော် ကျွြေော်ူးဝငော်ဖြေငော်တတ ြို့တနက ဖြစော်တသ အလိုပော်ြေ  ူးကှိို 

က ယော်ဖပန  ော်စ  လိုပော်တ  ငော်တနပါသညော်။ အထ ူးနယော်တဖြေခ နော် (သှိို  ြေဟိုတော်) မြေှိျိုြို့ ဖပအခ နော်သညော် 

တှိိုက ှိျိုမြေှိျိုြို့တတ ော်ရ ှိအထ ူးနယော်တဖြေ၏အလိုပော်အတ ကော် လှိိုအပော်တသ တင ကှိို တနထှိိုငော်သ ြေ  ူးက ခ  တဝတ ဝနော်ယ သည ော် 

အခ နော်အြေ ှိျိုူးအစ ူးဖြစော်သညော်။ တစော်နညော်ူး ှိို တသ ော် တနထှိိုငော်သ ြေ  ူးအတနဖြင ော် တနထှိိုငော်ဖြတော်သနော်ူး နော်အတ ကော် 

တပူးတ  ငော် ြေညော်ဖြစော်တသ  အသငော်ူးဝငော်တ ကူးက  သှိို  အ  ြေ ှိျိုူးဖြစော်သညော်။ 

 

အထ ူးနယမ်မြခွန် (သ ု ို့ြဟတု)် မြ  ြို့ မြအခွန်မြူးမ ာငမ်ခငူ်းနငှို့ြ်တသ်ကမ်ြ ူး 

 

အထ ူးနယော်တဖြေခ နော် (သှိို  ြေဟိုတော်) မြေှိျိုြို့ ဖပအခ နော်သညော် ယခငော်န စော်၏ဝငော်တင ကှိိုအတဖခခတံ ကော်ခ ကော်မပ ူး ၆လပှိိုငော်ူးြေ စ၍ 

အခ နော်တက ကော်ခသံညော်။ တပူးတ  ငော် ြေည ော်က လြေ  ူးြေ   ၆လပှိိုငော်ူးအကိုနော်၊ ၈လပှိိုငော်ူးအကိုနော်၊ ၁၀လပှိိုငော်ူးအကိုနော်၊ တန ကော်တစော်န စော်၏ 

၁လပှိိုငော်ူးအကိုနော်ဟ ၍ တလူးကကှိြေော်ဖြစော်ပါသညော်။ အခ နော်တင ပြေ ဏအတသူးစှိတော်အ ူး အခ နော်တက ကော်ခံရ ငော်ူးလငော်ူးခ ကော်ကှိို ကည ော်ပါ။ 

တပူးတ  ငော် ြေည ော် ကော်ကှိိုတက  ော်လ နော်ပါက တန ကော်က တ ကူးထပော်တပါငော်ူးထည ော်ပါြေညော်။ တန ကော်က တ ကူးပြေ ဏသညော် 

၎ငော်ူးအခ နော်ြေတပူးြေခ ငော်ူးတှိိုူးလ ြေညော်ဖြစော်မပ ူး တပူး  ငော်သည ော်အခ ှိနော်တ ငော်တ ကော်ခ ကော်၍ က သင ော်သည ော်ပြေ ဏကှိို 

တပူးတ  ငော် ြေညော်ဖြစော်သညော်။  

 

မးြူးမး ာငရနနည္းူးလြ္ 

 

ေ ပးေ ခ်ရန္စာရြက္ကိုကကိုင္ေ ဆာငငာ္း  ပ း န းစပရာ၂၄နာရ စတကိုးမ်ားတတင္ ေ ပးေ ခ််ႏ က ိုငပါသည္၊ 

* သတမွတရကထ ကတ ေစေကာ် ္ေ နာက္ပ်ါက ၂၄နာရ စတကိုးဆကိုင ငတင္ ေ ပးေ ခ်၍မေရတာာ့ပါ။ 

* တဖပစ စ   ကော်သညော်ထပော်ြံေထိုတော်ြေတပူးဖခငော်ူးြေဖပျိုနှိိုငော်သဖြင ော် ဂရိုတစှိိုကော်ထှိနော်ူးသှိြေော်ူးထ ူးပါ။ 
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န ငုငြွံထထကကခာရာထတင္ မးနထ ငုမႈအမခန္း းင္ွး ို့ြတသ က္တ ို့လြုငန္းူးစဥ္ 

(အမခနက စၥတာဝနခခံန္႔အြမႈ တင္းျြျခင္းူး) 
 

အခခန္္ကစၥတာဝန္ခဆံကိုသညမွာ အခခနေ္ ဆာငထားသကူကိုယစား အခခန္ေ ဆာင္  ခင္ း ်ႏ  င္ ာ့ပတ္တေ္ သာကကစၥအဝဝ 

(စာရြကစာတမ္ းလကခရံယ ူ ခင္ း၊ အခခငန္င္္ း  ခင္ း ်ႏ  င္ ာ့   ပန္အမ္ းေ ခငလကခ ံ ခင္ းေစသာ) 

ကကိုေ ဆာရငရကေ္ ပးမည္ ာ့ပိုဂ က ၢိဳလ္  ဖစ္ည္။ 

 ်ႏ က ိုငငမံ တြကကခာ  ခင္ းေစသာေအၾကာင္ းမ်ားေ ၾကာင္ ာ့ အခခန္ေ ပးေ ဆာင္  ခင္ းစသညတကို႔တတင္ 

အဆေငမ  ပမႈမ်ားရ ကပါက(စာရြကစာတမ္ းလကခ ံ ခင္ း ်ႏ  င္ ာ့အခခငန္င္္ း  ခင္ းမ်ားမလိုပ္ ်ႏ က ိုငပါက) 

ေမ  ပာင္ းေ ရႊ႔ခငငတင္ KoToနယေ္   မရံ ို းအခခန္ဌာနသကို႔ အခခန္္ကစၥတာဝန္ခခံန္ ာ့အပ္  ခင္ းကကို 

ေအၾကာင္ းၾကားရန္ လကိုအပပါသည။္ 

 

စံုစြ်ူးမြမြန်ူးရန် 
 

အေကာကခ် နအ်ေတကာငး်အရာ၊ အခ နသ် ငး်တာဝနခ်ံန္ငှာ့ပ်တသ်ကပ်ပ း 

 

ōTō နယေ်ခမအေကာကခ် နဌ်ာန ဖိုနး်- 03-3647-9111 (ကကိုယစ်ားလယှလ်ကိုငး်ကက း)  ေမးလ-် kazei@city.koto.lg.jp 

 

အခ နော်တ  ငော်ြေှုတ  ူးတန ူးဖခငော်ူးန င ော်ပတော်သကော်မပ ူး 

 

တပူးတ  ငော် ြေည ော်က လအြေ   တပူးတ  ငော်နှိိုငော်ြေည ော်အတဖခအတနြေရ ှိပါက တပူးတ  ငော် ကော်အြေ အခ နော်ဌ နသှိို   တ  ူးတန ူးပါ။ 

KōTōနယော်တဖြေအတက ကော်ခ နော်ဌ န  ြိုနော်ူး- 03-3647-9111 (ကှိိုယော်စ ူးလ ယော်လှိိုငော်ူးကက ူး)  တြေူးလော်- noufu-

soudan@city.koto.lg.jp 
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8 ไทย 
 

เกีย่วกบัภาษีเมอืง/ภาษีเขตพเิศษ 
 

หน่วยปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ โตเกียวและเขตพเิศษ 

ไดด้ าเนินงานทีใ่กล้ชดิกบัชีวติประจ าวนัอยา่งหลากหลายเพือ่ใหพ้ลเมืองไดใ้ชชี้วติอยา่งสมบูรณ์แขง็แรง 

ภาษีเมือง/ภาษีเขตพเิศษคอืภาษีทีพ่ลเมืองแบง่กนัรบัภาระคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานของโตเกียวและเขตพเิศษ 

หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นคา่สมาชกิทีต่อ้งจา่ยเพือ่ด าเนินชีวติในฐานะพลเมือง 

 

เกีย่วกบัการเรียกเก็บภาษีเมอืง/ภาษีเขตพเิศษ 
 

ภาษีเมือง/ภาษีเขตพเิศษจะค านวณจากรายไดข้องปีกอ่นหน้า และเริม่เรียกเกบ็ภาษีต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายนเป็นตน้ไป 

ก าหนดช าระภาษีมีท ัง้หมด 4 คร ัง้ไดแ้ก ่ ปลายเดอืนมถินุายน ปลายเดอืนสงิหาคม ปลายเดอืนตลุาคม 

และปลายเดอืนมกราคมของปีถดัไป โปรดดรูายละเอียดตา่ง ๆ เชน่ ยอดภาษีไดใ้นเอกสารแจ้งยอดภาษี 

หากเกนิก าหนดช าระจะมีการคดิคา่เบ้ียปรบัคา้งช าระ โดยคา่เบ้ียปรบัจะเพิม่ขึน้จนกว่าภาษีจะไดร้บัการช าระเตม็จ านวน 

และจะตอ้งช าระคา่เบ้ียปรบัตามจ านวนเงนิ ณ วนัทีช่ าระภาษี 

 

วธิีการช าระ 
 

ทา่นสามารถน าเอกสารแจ้งยอดภาษีทีท่า่นไดร้บัไปยงัรา้นสะดวกซ้ือ ฯลฯ ใกล้บา้นเพือ่ช าระภาษี  

*หากเลยก าหนดช าระเกนิ 1 เดอืน ทา่นจะไมส่ามารถช าระภาษีทีร่า้นสะดวกซ้ือ ฯลฯ ได ้

*กรุณาเก็บรกัษาใบเสร็จรบัเงนิไวใ้หด้ี เน่ืองจากไมส่ามารถออกใหมไ่ด ้

 

ข ัน้ตอนการเสยีภาษีถิน่ทีอ่ยูเ่มือ่เดนิทางออกนอกประเทศ 
 

ผูด้แูลเรือ่งการช าระภาษีคอืผูด้ าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการช าระภาษี (รบัเอกสาร ช าระภาษี หรือรบัเงนิทีไ่ดจ้ากการขอคนืภาษี 

ฯลฯ) แทนผูมี้หน้าทีเ่สียภาษี  

หากทา่นมีปญัหาเกีย่วกบัการช าระภาษี ฯลฯ (กรณีทีไ่มส่ามารถรบัเอกสารหรือช าระภาษีได)้ 

เน่ืองจากตอ้งเดนิทางไปยงัตา่งประเทศหรือดว้ยเหตผุลอืน่ ทา่นจะตอ้งยืน่ค ารอ้งผูด้แูลเรือ่งการช าระภาษีดงักล่าวไปยงัแผนกภาษี 

ส านกังานเขตโคโตกอ่นออกนอกประเทศ 

 

ตดิตอ่สอบถาม 
 

เกีย่วกบัรายละเอียดการเรียกเกบ็ภาษีและผูด้แูลการช าระภาษี 
 

แผนกภาษีอากร เขตโคโต TEL : 03-3647-9111 (เบอร์หลกั)  MAIL : kazei@city.koto.lg.jp 

 

เกีย่วกบัการปรกึษาเรือ่งช าระภาษี 
 

หากมีเหตทุีไ่มส่ามารถช าระภาษีไดภ้ายในก าหนดช าระ กรุณาตดิตอ่แผนกภาษีอากรภายในก าหนดช าระภาษี 

แผนกภาษีอากร เขตโคโต TEL : 03-3647-9111 (เบอร์หลกั)  MAIL : noufu-soudan@city.koto.lg.jp 
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9 Монгол 
 

Дүүргийн ба хотын иргэний татварын тухай 
 

Токио хот, дүүрэг зэрэг засаг захиргааны зүгээс оршин суугаа иргэдийг хүрэлцээтэй, эрүүл энх 

амьдруулахын тулд өдөр тутмын амьдралтай холбоотой үйл ажиллагааг өргөн хүрээтэйгээр 

хэрэгжүүлдэг. Дүүргийн ба хотын иргэний татвар нь Токио хот болон дүүргүүдийн ажилд хэрэгтэй 

зардлыг иргэдэд хувааж ногдуулах татвар юм. Өөрөөр хэлбэр оршин сууж амьдардаг иргэдийн хувьд 

заавал төлөх ёстой хураамж гэсэн үг. 
 

Дүүргийн ба хотын иргэний татварыг ногдуулах зарчим 
 

Дүүргийн ба хотын иргэдийн татварыг өмнөх жилийн орлогод үндэслэн 6 сараас эхлэн татвар 

ногдуулна. Татварыг улирал бүр нийт 4 удаа төлдөг ба төлөх хугацаа нь 6, 8, 10-р саруудын сүүлээр 

болон дараа жилийн 1-р сарын сүүлээр болно. Татварын хэмжээ зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

төлбөл зохих татварын дүнгийн дэлгэрэнгүй бичгээс харна уу. Төлбөрийн хугацаа хэтэрсэн 

тохиолдолд алданги тооцогдоно. Алдангийг татварыг төлсөн өдөр хүртэлх хугацаагаар тооцдог 

бөгөөд төлөөгүй бол алдангийн хэмжээ нэмэгдсээр байх болно. 
 

Төлбөр төлөх арга 
 

Таны гарт байгаа төлбөрийн даалгавраар ойролцоо конбини дэлгүүр зэрэг газарт очиж төлөх 

боломжтой. 

* Заагдсан хугацаанаас 1 сар хэтэрвэл конбини дэлгүүр зэрэг газарт төлбөр хийх боломжгүй болохыг анхаарна уу. 

* Төлбөр хүлээн авсан баримтыг дахин гаргах боломжгүй тул сайн хадгална уу. 
 

Гадаад улс руу явахад иргэний татварыг хэрхэх тухай 

(Төлөөний этгээдээр дамжуулан төлөх) 
 

Татвар төлөх төлөөний этгээд гэдэг нь татвар төлөгчийг төлөөлөн татвартай холбоотой бүх 

ажиллагааг (бичиг баримт хүлээж авах, татвар төлөх, татвар буцаалт хүлээж авах) гүйцэтгэх хүнийг 

хэлнэ. 

Гадаад улс руу явах зэрэг шалтгаанаас болж татвар төлөхөд бэрхшээл (бичиг баримт хүлээж авах, 

татвар төлөх боломжгүй болох) тулгарах бол шилжилт хөдөлгөөн хийхээс өмнө Кото дүүргийн 

татварын хэлтэст хандан татвар төлөх төлөөний этгээдэд итгэмжлэл олгох хүсэлт гаргах 

шаардлагатай. 
 

Лавлах 
 

Ногдуулсан татварын задаргаа, Төлөөний этгээдээр дамжуулан төлөх тухай асуухад 
 

Кото дүүргийн Татварын хэлтэс Утас: 03-3647-9111 (Ерөнхий гол дугаар) И-мэйл: kazei@city.koto.lg.jp 
 

Татвар төлөлтийн тухай зөвлөгөө авахад 
 

Хугацаандаа төлөх боломжгүй шалтгаантай бол хугацаа болохоос өмнө Татварын хэлтэст хандаж 

зөвлөгөө авна уу. 

Кото дүүргийн Татварын хэлтэс Утас: 03-3647-9111 (Ерөнхий гол утас) И-мэйл: noufu-

soudan@city.koto.lg.jp 
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